TAI LIEU HO TRQ TRUYEN THONG
“VAN NAN TIENG ON VA HANH PONG CUA CHUNG TA”

(Pinh kém Céng van sé 2092/STNMT-CCBVMT ngay 26 thing 3 ndm 2021
cua So Tai nguyén va Moi truong)

Trén thé gidi, tiéng on duoc xem mot VAN nan tai cac d6 thi, gay anh huong
tiéu cuc dén sac khoe, nang sudt lao dong va hoc tap, chét luong cudc sdng cua
ngudi dan va anh huéng xau dén cac mdi quan hé cong dong.

Ciing nhu cac do thi Ion trén thé gioi, cling vai cac thanh tyu vé kinh té- xa
hoi, Thanh phé HO Chi Minh dang phai d6i mat voi nhiéu thach thic vé moi
truong, van hoa, xa hoi tir chinh quéa trinh phat trién kinh té, do thi hda va gia tang
dan sé nhanh chéng. Gan day, van nan tiéng on tai cac khu dan cu, dic biét 1a
tiéng 6n tir cac hoat dong sinh hoat va hoat dong kinh doanh dich vu (phat nhac,
hat karaoke am thanh 16n.. ) ngay cang gia ting va gy nhiéu bic xuc trong nhan
dan.

Pé giai quyét van dé tiéng 6n, gitr gin su yén tinh, méi truong séng yén lanh
tai cac khu dan cu, dam bao chat luong cudc séng cua nhan dan thanh phé, bén
canh sy kién quyét cua chinh quyén trong Xt 1y cac truong hop vi pham, mdi
ngudi dan, to chirc, doanh nghiép, co s¢ san xuat, kinh doanh, dich vu can hiéu ré
C4cC tac hai va van dé lién quan dén tiéng 6n va nhghiém tuc chap hanh cac quy dinh
cua Phap luat va quy udc, quy dinh cua khu dan cu vé tiéng on.

I. THONG TIN CHUNG VE TIENG ON VA TAC HAI CUA TIENG

ON

1. Khai niém vé tiéng on

Tiéng on (noise) la nhirng &m thanh khéng mong muon, gay khé chiu cho
nguoi nghe. Hai ddc tinh quan trong cua am thanh hay ti€ng on tac dong dén con
nguoi la cuong @ am thanh (dB) va tan s6 &m thanh (Hz).
‘ O nhiém tiéeng on (noise pollution hay noise disturbance) xay ra khi tiéng
on trong moi truong vugt qua ngudong nhat dinh gay kho chiu cho ngudi hoac
dong vat.

2. Cac ngudn gay on trong khu dan cw

Tiéng on trong khu dan cu phat sinh tur nhiéu ngudn: tir cac phuong tién
giao thong, tur hoat dong san xuat - kinh doanh - dich vu trong khu dan cu, tir hoat
dong xay dung va tur hoat dong sinh hoat caa cac ca nhan, ho gia dinh..

Trong thoi gian gan day, nguon gay 6n nhan duoc nhicu phan anh tir nguoi
dan, gay buc xdc trong nhan dan thanh pho cha yéu la tir cac hoat dong sir dung


https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%E1%BB%93n
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thiét bi am thanh cuong do l6n ma khdng cé bién phap cach am, kiém soét tiéng
on phu hop, cu thé nhu:

- Céc co sd kinh doanh dich vu karaoke, vii trudong, quan bar...

- Cac co s kinh doanh dich vu an uéng cO su dung loa di dong hat
karaoke, phat nhac (trong nha hodc ngoai troi)...

- Hoat dong kinh doanh c6 st dung loa phat thanh, phat nhac dé quang
c40, gidi thiéu san pham...

- Hoat déng sinh hoat ctia nguoi dan trong khu dan cu (phat nhac, hat
karaoke trong nha hoac ngoai troi)...

3. Tac hai cia tiéng on

T6 chic Y té Théi gidi danh gia 6 nhiém tiéng 6n 14 mot trong nhimng van
dé mdi truong hang dau anh huong dén stc khoe thé chat va tinh than, chat luong
cudc song cua cu dan cac thanh pho 1on.

Ty theo cuong dé on, tan sudt Va thoi gian tiép xuc, 6 nhiém tiéng 6n co
thé gy ra cac anh hudng tic thoi va lau dai dén stre khoe bao gdm giam thinh luc,
anh huong dén giao tiép, anh huong dén sy nghi ngoi, gidc ngu anh hudng den
sttc khoe thé chat, tinh than va tam ly; anh huong den hanh vi c4 nhan, ning sut
lao dong va kha ning hoc tap; va tir 46 anh hudng xau dén cac quan hé cong dong,
an ninh trat tu tai cac khu dan cu.

Giam thinh luc va mat thinh luc

Nhitng ngudi thuong xuyén tiép xuc truc tiép véi tiéng on lién tuc co thé
dan dén suy giam thinh luc, kha nang nghe dan kém di trudc khi bi mat hoan toan
thinh luc va diéc tai.

S tiép xtc thuong xuyén voi tiéng On ¢6 do 1on trén 80 decibel co thé 1am
giam thinh lyc. Co ché gay giam thinh lyc do tiép xuc voi tiéng on 1a co ché than
kinh va co hoc. Tiéng 6n giy nén nhiing thuong ton ¢ bd phan than kinh cua co
quan thinh giac, nhiing nghién ctru da quan sat thay & nhitng nguoi tiép xtc voi
tleng on thudng xuyén, ngudng dap img cua than kinh thinh giac ting, dan dén
mat kha nang nhay cam thong thuong, dan dan khong cam tng duoc véi Am tan co
cudng do thap.

- Duéi 80 dB: Chung ta van c6 kha ning chiu dugc ma khong can thiét bi bao vé.

- Tir 80 dB dén 90 dB: Phai bt dau luu y hon vé mirc d6 nguy hiém, nén roi xa
noi co tiéng 6n hay tim cach han ché tiéng on.

- O muc 90 dB: Mdi ngdy, con ngudi chi chiu téi da duoc 1 gio.

- O muc 100 dB: Néu khong mang thiét bi bao vé, con nguoi chi chiu téi da dugc
15 phat.

Cang thang tinh than, roi logn gidac ngu va cdc bénh vé tim mach, tiéu hoa
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Mot so nghién ctru ghi nhén, nhimg nguoi thuong xuyén song trong moi
truong co tiéng on thuong c6 strc khoe kém hon nhiing nguoi ¢ cac noi khong bi
anh huong boi tiéng on.

Tiéng 6n khién co thé tang tiét catecholamin, cortisol - 14 nhimg chéit tham
gia vao qua trinh diéu hoa va kiém soat cac hoat dong trong co thé, bao gom ca h¢
tim mach. Vi vay khién nhip tim va huyet ap tang Ién. Ngoai ra tiéng on cling
khién ngudi ta cam thay cing thing va mat ngu, dan dén ting huyét ap va rdi loan
hoat dong cua tim.

Nhitng nghién ciru gan day cling cho thdy néu am lugng trén 50 decibel vao
ban dém cling c6 nguy co gay nhdi mau co tim do co thé san xuat qua nhiéu va
lién tuc cortisol. Tiéng O on tac dong dén co the qua hé than kinh thyc vat (than kinh
giao cam) va hé ndi tiét (tuyén yén va tuyén thuong than). Nhimg tac dong nay
kéo dai gdy nén cac nguy co nhu huyét 4p ting, md mau ting, do nhot cua mau
tang, tang nhip tim, tang luong dudng trong mau, anh hudng cac yéu to dong mau.
Tir d6 gy nén bénh cao huyét ap, bénh tim thiéu mau cuc bd va nghiém trong hon
la dot qui

Tiéng On con 1am cho mét ngu, suy sup tinh than va thuong bi cing thing
than kinh. Viéc mat ngu kéo dai ciling 1a nguyén nhan gy réi loan nhip tim, tang
huyét ap, nguy co nhéi mau co tim cao; nguy co béo phi, dai thao duong...

DPo6i voi hé tiéu hoa, tinh trang 6 nhiém tiéng on lién tuc anh hudng dén su
ti€u hoa cua co thé con ngudi nhu Iam gidm co bdp da day, giam tiét dich vi da
day, giam tiét dich nudc bot & miéng...

Anh huéng dén nang sudt lao déng, hoc tdp

Tir cac anh huong ddi véi stc khoe, than kinh, tiép xtc voi tiéng on kéo dai
gay mét moi, gidm kha nang tap trung chu y, anh huéng dén nang suat chat lugng
cong viéc, hoc tap giam sut.

O nhiém tiéng On ciling anh hudng dén sirc khoe cua tré em, anh hudng dén
su phat trién va tdm sinh 1y cua tré. Tir d6 s& gay anh hudng dén chat luong va két
qua hoc tip. Tri nhd con ngudi cling bi anh hudng bai 6 nhiém tiéng 6n, kha ning
nhan thirc cua tré ciing s& bi suy giam dang ké.

Anh huong dén quan hé cong déng, an ninh trdt tw khu dan cu

Cung véi nhimg anh huéng dén sirc khoe, cac réi loan vé gidc ngil, nguoi
tiép xuc lau va thuong xuyén véi tiéng 6n c6 thé dan dén thay doi hanh vi, tam 1y
cang thfmg, dé cau gat, buc boi... Quan hé giira cac ca nhan, ho gia dinh trong
cong dong dan cu tir d6 dé xay ra mau thuan, xung dot lién quan toi tiéng on. Mot
s6 truong hop gay buc xtc kéo dai co thé gy mat an ninh trat tu khu dan cu.

~11. CAC GIAI PHAP CUA THANH PHO HO CHI MINH TRONG
KIEM TRA, GIAM SAT, XU LY TIENG ON KHU DAN CU


https://hsevn.com.vn/nguyen-ly-hoat-dong-cua-xu-ly-nuoc-thai-bang-cong-nghe-aao.html

Cung nhu cac thanh pho l6n trén thé gigi, Thanh pho HoO Chi Minh dang
phai dbi mat véi van nan vé tiéng on. Mac du 6 nhiém tiéng 6n do thi khong phai
la van dé co thé dé dang giai quyét triét ¢é va nhanh chéng, Thanh phé H6 Chi
Minh quyét tam va nd luc trién khai déng bo cac giai phap nham kiém soét tiéng
on khu déan cu, dam bao méi truong séng caa Nhan dan thanh phé.

Trong thoi gian qua, Uy ban nhan dan Thanh phé da chi dao cac cap, cac
nganh va dia phuong trién khai nhiéu giai phap dé xu ly vi pham vé tiéng 6n tai
cac van ban: Cong vin sb 16475/VP-NCPC ngay 15/12/2017; Céng van s6
2635/UBND-NCPC ngay 02/7/2019; Coéng van s6 2901/UBND-BT ngay
17/7/2019; Coéng van so 195/VP—NCPC ngay 09/01/2020 va Cong van so
560/UBND NCPC ngay 26/02/2021.

Pé tiép tuc quan ly hiéu qua cac hoat dong, kinh doanh dich vu gay tiéng 6n
vuot quy chuan ky thuat, ting cuong kiém soat & nhiém vé tleng on, gitr gin an
ninh trat tw, dam bao su binh yén cho Nhan dan, ngay 19/3/2021, Uy ban nhan dan
Thanh phd tiép tuc c6 Céng viin sé 560/UBND-NCPC chi dao céc cap, cac nganh
va dia phuong trién khai dong bg cac nhém gidi phap ting cudng cong tac tuyén
truyén, xtr Iy cac hanh vi vi pham vé tiéng on trén dia ban TP HCM.

1. Tép trung day manh cdng tac tuyén truyen, van dong, nhic nhé, cac
doanh nghiép, h¢ kin doanh ca thé va ngwoi dan ky cam ket thwc hién nghiém
tic cac quy dinh phap luat co lién quan

Thoi gian thuc hién tir 25 thang 3 dén ngay 30 thang 6 nam 2021 véi chu dé
“Van nan tieng on va hanh dong cia chung ta”.

Yéu cau thyc hién trong giai doan nay:

- Nang cao nhén thirc, y thirc cua cong dong dan cu thanh phé théng qua
day manh cong tac giao duc, tuyén truyén, phd bién phap luat dé nguoi dan biét,
hiéu, cam két thyc hién dung cac quy dinh phap luat; van dong doanh nghiép, co
so kinh doanh, cong dong dan cu chap hanh cac quy dinh vé tiéng on, han che tién
t6i chdm dit hoat dong san xuat, kinh doanh, sinh hoat gia dinh gy tiéng 6n anh
huong dén doi séng cua cong déng dan cu.

- Trién khai thong nhat va dong loat trén toan dia ban Thanh phd véi su
tham gia cua ca h¢ théng chinh tri, dac biét 1a vai tro cua chinh quyén va cac to
chuc chinh tri-xa hoi tai dia phuong.

- Ocac cap O SO 10ng ghép viéc kiém tra, giam sat va xt 1y cac hoat dong
1am phat sinh tiéng on trong khu dan cu thong qua hinh thirc tuyén truyén, nhac
nho (cua cac lyc lugng: Canh sat khu vyc, cong chire cap x4, trat tu do thi, t6 dan
phd, khu phd, t6 chirc chinh tri - xa hoi...) dé tao diéu kién cho ngudi vi pham
khic phuc va chuyén bién nhén thuc.

Hinh thuc trién khai:

- Truyén thong qua bao dai, phuong tién thong tin dién tir
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- Tuyén truyén, van dong tai dia phuong
- Tuyén truyén van dong tai cac co quan, truong hoc

- Van hanh cic kénh tiép nhan thong tin phan 4nh vé tiéng on

2. Tiang cwong thuc hién kiém tra, giam sat, xir Iy nghiém céc hanh vi vi
pham phap luat co lién quan den tiéng on

Tap trung kiém tra cao diém tir ngay 30 thang 6 nim 2021 dé chan chinh
tinh trang gy on trong khu dan cu. Sau d6, Thanh phd s& to chie so két, danh gia
két qua thuc hién trong nim 2021 dé rat kinh nghiém va xay dung ké hoach chi
dao thuc hién thuong xuyén.

- Céc cip (thanh phd, huyén, x3) va cac S nganh lién quan thanh 1ap cac
t6 cong tac lién nganh, xay dung ké hoach kiém tra dinh ky va dot xuat theo linh
vuc phu trach dé giai quyét duat diém hanh vi gy 6n trong khu dan cu; viéc to
chirc kiém tra phai c6 trong tam, trong diém, khoanh vung khu vuc thuong xuyén
c6 hoat dong gay ra tiéng on bi phan anh.

- X&c dinh trach nhiém cua nguoi ding dau cua moi dia phuong néu deé
tai vi pham céac diém, khu vuc gay on.

- Viéc kiém tra, xir 1y vé tiéng on phai duoc thuc hién ddng bo, co su phdi
hop, van dung nhiéu giai phap, quy dinh xtr phat trong cac linh vuc khac nhau.

- Tiép tuc diy manh cong tac tuyén truyén, van dong chi trong phd bién
thong tin vé cac truong hop vi pham da bi xur phat.

3. Tiép tuc nghién ciru, dé xuat co quan cé thAm quyén sira ddi, bo sung
cac quy dinh nham hoan thién phap luat

- Cong an thanh phé td chirc ra soat, tham muu kién nghi stra df)i, hoan
thién quy dinh phap luét vé xtr phat vi pham hanh chi d61 v4i hanh vi giy on trong
khu dan cu theo Nghi dinh 167/2013/ND-CP.

- So Tai nguyén va méi trudng t6 chuc ra soat, tham muu !(ién nghi stra
do1, hoan thién quy dinh phap luat vé xtr phat vi pham hanh chinh d61 v6i hanh vi
gdy On theo Nghi dinh 155/2016/ND-CP.

- So6 Giao thong Va:m tai to chire ra soat, tham muu ’kié'n nghi stra ddi, hoan
thién quy dinh phap luat vé xtr phat vi pham hanh chinh d61 v6i hanh vi lién quan
theo Nghi dinh 100/2019/ND-CP, Chi thi s6 11-CT/TU va Chi thi s6 22/CT-
UBND.

- S& Ké hoach va Déu tu: nghién ciru, dé xuét xir Iy cac hanh vi vi pham
trong dau tu kinh doanh, dang ky kinh doanh, nganh nghé kinh doanh theo Nghi
dinh 50/2016/ND-CP.

- S6 Khoa hoc va Cong ngh¢ chu tri, phdi hop voi So Tai nguyén va Moi
truong tham muu, d€ xuat Uy ban nhan déan Thanh ph6 ban hanh quy chuan dia
phuong vé murc 6n vugt chuan.



- So Tu phap phéi hop S nganh nghién ciu, dé xuat thao g& cac kho
khin, vudng méc vé quy dinh phap luat xir Iy tiéng on.

- S6 Thong tin va Truyen thong phdi hop véi cac co quan bao chi tiép tuc
cong tac tuyén truyén, hién ké cac giai phap de Thanh phd trién khai hiéu qua,
chén chinh kip thoi cac hanh vi vi pham vé tiéng dn.

Thu truong cac So nganh, Chu tich Uy ban nhan dan Thanh phé Tha Bac va
cac quan, huyén chiu trach nhiém, phoi hop trién khai thyc hién hiéu qua céc chi
dao caa Uy ban nhan dan thanh phé; thuong xuyén kiém tra, giam sat viéc thuc
hién; to chuc so két vao ngay 30/5/2021; t6 chirc danh gid chuyén dé vao thang
12/2021, 1am co s6 dé trién khai thuc hign nhiém vy trong nam 2022 va cac nim
tiep theo.

111. TRACH NHIEM CUA CONG PONG POI VOI TIENG ON

1. Tréach nhiém ciia ca nhan, hd gia dinh, co sé san xuat, kinh doanh,
dich vu:

- Ton trong su yén tinh chung, khong gy 6n a0, huyén ndo dan dén mat
trat tu va lam anh hudng xau dén nhu cau sinh hoat va nghi ngoi cua cong dong
dan cu xung quanh;

- Chap hanh cac quy dinh cua Phap luat va cac huong udce, quy ude, cam
két ctia khu dan cu vé tiéng 6n;

- Trong truong hop c6 cac hoat dong gay tiéng On, phai c6 cac bién phap
giam thiéu, kiém soat tiéng on theo quy dinh, dam bao khong gy anh huong xau
dén cong dong dan cu xung quanh;

- Céc to chuc, co s kinh doanh dich vu c6 trach nhiém nhic nhé khach
hang va cac ca nhan c6 lién quan khong giy on lam anh hudng dén an ninh trat tu
tai khu vuc, pham vi kinh doanh ctia don vi;

- Chu dong giam thiéu tac dong cua tiéng 6n (co giai phap han ché tiéng
6n xam nhap vao khong gian sdng bang cach trang bi kinh cach am, vach ngan,
thém mang xanh quanh nha...);

- Phan anh véi chinh quyén dia phuong cac truong hop vi pham vé tiéng
on qua céc kénh ti€p nhan thong tin chinh thuec.

2. Chii du tw, Ban quan tri nha chung cw, khu din cu méi:

- CO trach nhiém dwa noi dung vé chap hanh cac quy dinh lién quan dén
tiéng 6n vao Noi quy quan 1y va sit dung nha chung cu;

- Phéi hop chit ché véi dia phuong trong cong tic ngin ngilra, giam sat,
xur ly tiéng On trong pham vi quan 1y.

IV. CAC QUY PINH XU PHAT POI VOI VI PHAM VE TIENG ON



1. Nghj dinh 167/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 nim 2013 cia Chinh
phi quy dinh xi phat vi pham hanh chinh trong linh vuc an ninh, trat tw an
toan x& hi, phong, chéng té nan xa hdi, phong chay, chira chay, phong, chéng

bao lwc gia dinh.

Piéu, khoan, diém
quy dinh

Noi dung quy dinh

Theoi gian
quy dinh

S6 tién phat

Piéu 5. Vi pham quy dinh vé trat tw cong cong

Piém d, Khoan 2

Tu tap nhiéu ngudi & noi cong
cong gay mat trat tu cong cong

Tir 500.000 dong
dén 1.000.000 dong

Piéu 6. Vi pham quy dinh vé bao dam s yén tinh chung

biém a, Khoan 1

Hanh vi gay ra tiéng dong lén,
lam on ao, huyén nao tai khu
dan cu, noi cong cong.

Tur 22h ngay
hom truéc
dén 06 gio
sang ngay

hom sau

biém b, Khoan 1

Khéng thyc hién cac quy dinh
vé gilt yén tinh cua bénh vién,
nha diéu dudng, truong hoc
hoac & nhitng noi khac c6 quy
dinh phai gitt yén tinh chung

Piém c, Khoan 1

Ban hang an, udng, hang giai
khat qua gio quy dinh cua Uy
ban nhan dan tinh, thanh phd
truc thugc Trung wong

Tir 100.000dong
dén 300.000 dong

Khoan 2, Diéu 6

Dung loa phéng thanh, chiéng,
trong, coi, kén hoic céc
phuong tién khac dé co dong &
noi cong cong ma khong duoc
phép cua cac co quan co tham
quyén

300.000 dong dén
500.000 dong

Hinh thirc xir phat bo sung (quy dinh tai Khoan 3, biéu 6): Tich thu tang
vat, phuong tién vi pham hanh chinh doi véi hanh vi quy dinh tai Khoan 2 Diéu

nay.

2. Nghi dinh sé 155/2016/ND-CP ngay 18 thang 11 nim 2016 ciia Chinh
phua quy dinh xi phat vi pham hanh chinh trong linh vuc bao v§ méi trwong.

TT

Hanh vi vi pham

Muc dBA tiéng
on vugt qua so
véi quy chuan ky
thuat vé tiéng on
(QCVN 26:
2010/BTNMT)

Hinh thic
phat

Phat tién
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Dol véi hanh vi gay tiéng
1. | on vuot quy ChUan $% dudi 02 dBA Phat canh céo -
thuat vé tiéng on
, ?r?'vx’g't gighc‘éhgﬁykgéng tr02dBAdén | Phattién | tir 1.000.000ddng
thuat ve tiéng &n dudi 05 dBA dén 5.000.000d6ng
doi véi hanh vi gay tiéng . £ tir 5.000.000 dong
3. | n vuot quy chuan ky o A" | Phattién | dén 20,000,000
thuat vé tiéng on dong
Déi vai hanh vi gay tiéng . £ tir 20.000.000
4. | 6n vuot quy chuan ky tgul(?i igggz\n Phat tién dong dén.
thuat vé tiéng on 40.000.000 dong
Dm véi hanh vi gay tiéng . X tur 40.000.000
5. | on vuot quy Chuan $% hcrlulcgi %Igﬁgzn Phat tién dong dé'n‘
thuat vé tiéng on 60.000.000 dong
Déi véi hanh vi gay tiéng ‘ 2 tir 60.000.000
6. | on vuot quy chuan ky tg 2’0i %]g‘zgzn Phat tién dong den
thuat vé tiéng on uo 80.000.000 ddng
Déi véi hanh vi gay tiéng . £ tir 80.000.000
7. | 6n vuot quy Chuan kY tguzji %Ig'ggz\n Phat tién dong dén ‘
thuat vé tiéng on 100.000.000 dong
Dm véi hanh vi gay tiéng N X tir 100.000.000
8. | on vuot quy Chuan Ky tglf(;)'i %I;ﬁgzn Phat tién dong dén ‘
thuat vé tiéng on 120.000.000 dong
Déi vai hanh vi gay tiéng . < tir 120.000.000
9. | 6n vuot quy chuan ky tgj(,fi ilg‘ggzn Phat tién dong dén
thuat vé tiéng on 140.000.000 dong
Dol véi hanh vi gay tiéng ‘ tir 140.000.000
10/ 6n vuot quy Chuan $% trén 40 dBA Phat ticn dong den
thuat vé tiéng on 160.000.000 dong

Quy ,chuc‘fn ky thudt quoc gia vé tiéeng on (QCVN 26:2010/BTNMT) quy dinh
gioi han tieng on nhw sau:

TT Khu vue Tir 6 gio' dén 21 gio | Tir 21 gio dén 6 gio
1 |Khu vuc dac biét 55 45
2 |Khu vyc thong thuong 70 55
Trong do:

- "Khu vuc dic biét" 13 nhitng khu vuc trong hang rao cua cic co s6 y té, thu vién,
nha tré, truong hoc, nha tho, dinh, chua va cac khu vuc c6 quy dinh dac biét khac.

- "Khu vyc thong thudng" gdm: khu chung cu, cic nha & riéng 1é nam cach biét
hodc lién k&, khéach san, nha nghi, co quan hanh chinh.
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3. Nghi dinh s6 38/2021/NDP-CP ngay 29/3/2021 ciia Chinh phii vé quy dinh
Xt phat vi pham hanh chinh trong linh vwe van héa va quang cao (cd hiéu luc tir
ngay 01/06/2021 thay thé Nghi dinh 158/2013/ND-CP).

Tai biéu 44 cua Nghi dinh quy dinh vé mac phat tién ddi voi cac hanh vi vi
pham quy dinh vé quang cdo bang loa phong thanh va hinh thic trong tu nhu sau:

Doiéu, khoan, Noi dung quy dinh S tién phat
diem quy dinh

Quang c4o bang loa phong thanh va hinh thirc
tuong tu tai tru s¢ co quan, don vi luc lugng vii
trang, truong hoc, bénh vién. Tir 1.000.000 dong

Diém a khoan 1
Diéu 44

Quang c4o bing loa phong thanh va hinh thire | dén 3.000.000 don

Di€m b khoan 1 twong tu trén hé thong truyén thanh phuc vu

bicu 44 nhiém vu chinh tri ciia xa, phuong, thi tran.
Péi v6i hanh vi quang cao bang loa phong thanh
Khodn 2 Didu 44 va cac hinh thirc tuong tu khac gan trén phuong | Tu 3.000.000 dong

tién giao thong va cac phuong tién di dong tai noi dén 5.000.000 d6n
thanh, ndi thi cia cac thanh pho, thi xa

Hinh thirc xtr phat bo sung: Tich thu tang vat vi pham dbi véi hanh vi

Khoan 3, Di€ud4 | 1+ dinh tai diém b khodn 1, khoan 2 Diéu ndy.

V. KENH TIEP NHAN THONG TIN PHAN ANH VE TIENG ON

1. Cong thong tin 1022:

Tiép nhan 24/7 céac phan anh cia ngudi dan qua cac hinh thirc tuong tac:

- Tong dai 1022: Cung cép thong tin su ¢b qua hinh thirc goi dién thoai
dén sb tong dai 1022.

- Mobile App “Tong dai 1022” (phién ban trén Android va trén iOS), cho
phép chup hinh va chon dia diém xay ra sy ¢b trén ban dd dé phan anh.

- Cong thong tin dién tir: Truy cap https://1022.tphcm.gov.vn

- Hop thu dién to (email): Guri thong tin phan anh dén hop thu dién tur
1022@tphcm.gov.vn

- Mang xa hoi Fanpage: https://www.facebook.com/1022.tphcm.gov.vn

2. Cac kénh tiép nhan théng tin cia quan/huyén, phwong/xa/thi tran

D& nghi Uy ban nhan dan quan huyén, phuong, X, thi tran cung cap day du
thdng tin vé kénh tiép nhan thong tin phan énh tai dién phuong va so dién thoai
cua céng an khu vuce dé phan anh vé tiéng on dén ting hé gia dinh trén dia ban.

Tai ligu tham khao
1. World Health Organization. Guidelines for community noise. Tai duong dan:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/66217

2. World Health Organization. Burden of disease from environmental noise. Tai duong dan:
http://www.euro.who. int/__data/assets/pdf file/0008/136466/e94888.pdf
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3. TS Vil Xuén Dan — Trung tam Kiém soat bénh tat TP.HCM (HCDC). Anh huéng cia
tiéng on dén strc khoe, tai duong dan https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/anh-
huong-cua-tieng-on-den-suc-khoe-becff4bf4ead6662e4018be524fac57e.html
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	(Đính kèm Công văn số 2092/STNMT-CCBVMT ngày 26 tháng 3 năm 2021  của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	Trên thế giới, tiếng ồn được xem một vấn nạn tại các đô thị, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, năng suất lao động và học tập, chất lượng cuộc sống của người dân và ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cộng đồng.
	Cũng như các đô thị lớn trên thế giới, cùng với các thành tựu về kinh tế- xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường, văn hóa, xã hội từ chính quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh c...
	Để giải quyết vấn đề tiếng ồn, giữ gìn sự yên tĩnh, môi trường sống yên lành tại các khu dân cư, đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố, bên cạnh sự kiên quyết của chính quyền trong xử lý các trường hợp vi phạm, mỗi người dân, tổ chức, d...
	I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TIẾNG ỒN VÀ TÁC HẠI CỦA TIẾNG ỒN
	1. Khái niệm về tiếng ồn
	Tiếng ồn (noise) là những âm thanh không mong muốn, gây khó chịu cho người nghe. Hai đặc tính quan trọng của âm thanh hay tiếng ồn tác động đến con người là cường độ âm thanh (dB) và tần số âm thanh (Hz).
	Ô nhiễm tiếng ồn (noise pollution hay noise disturbance) xảy ra khi tiếng ồn trong môi trường vượt quá ngưỡng nhất định gây khó chịu cho người hoặc động vật.
	2. Các nguồn gây ồn trong khu dân cư
	Tiếng ồn trong khu dân cư phát sinh từ nhiều nguồn: từ các phương tiện giao thông, từ hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trong khu dân cư, từ hoạt động xây dựng và từ hoạt động sinh hoạt của các cá nhân, hộ gia đình..
	Trong thời gian gần đây, nguồn gây ồn nhận được nhiều phản ánh từ người dân, gây bức xúc trong nhân dân thành phố chủ yếu là từ các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh cường độ lớn mà không có biện pháp cách âm, kiểm soát tiếng ồn phù hợp, cụ thể như:
	- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar...
	- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng loa di động hát karaoke, phát nhạc (trong nhà hoặc ngoài trời)...
	- Hoạt động kinh doanh có sử dụng loa phát thanh, phát nhạc để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm...
	- Hoạt động sinh hoạt của người dân trong khu dân cư (phát nhạc, hát karaoke trong nhà hoặc ngoài trời)...
	3. Tác hại của tiếng ồn
	Tổ chức Y tế Thới giới đánh giá ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề môi trường hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, chất lượng cuộc sống của cư dân các thành phố lớn.
	Tùy theo cường độ ồn, tần suất và thời gian tiếp xúc, ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra các ảnh hưởng tức thời và lâu dài đến sức khỏe bao gồm giảm thính lực, ảnh hưởng đến giao tiếp, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi, giấc ngủ; ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất...
	Giảm thính lực và mất thính lực
	Những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tiếng ồn liên tục có thể dẫn đến suy giảm thính lực, khả năng nghe dần kém đi trước khi bị mất hoàn toàn thính lực và điếc tai.
	Sự tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn có độ lớn trên 80 decibel có thể làm giảm thính lực. Cơ chế gây giảm thính lực do tiếp xúc với tiếng ồn là cơ chế thần kinh và cơ học. Tiếng ồn gây nên những thương tổn ở bộ phận thần kinh của cơ quan thính giác,...
	Căng thẳng tinh thần, rối loạn giấc ngủ và các bệnh về tim mạch, tiêu hóa
	Một số nghiên cứu ghi nhận, những người thường xuyên sống trong môi trường có tiếng ồn thường có sức khỏe kém hơn những người ở các nơi không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.
	Tiếng ồn khiến cơ thể tăng tiết catecholamin, cortisol - là những chất tham gia vào quá trình điều hòa và kiểm soát các hoạt động trong cơ thể, bao gồm cả hệ tim mạch. Vì vậy khiến nhịp tim và huyết áp tăng lên. Ngoài ra tiếng ồn cũng khiến người ta ...
	Những nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nếu âm lượng trên 50 decibel vào ban đêm cũng có nguy cơ gây nhồi máu cơ tim do cơ thể sản xuất quá nhiều và liên tục cortisol. Tiếng ồn tác động đến cơ thể qua hệ thần kinh thực vật (thần kinh giao cảm) và hệ n...
	Tiếng ồn còn làm cho mất ngủ, suy sụp tinh thần và thường bị căng thẳng thần kinh. Việc mất ngủ kéo dài cũng là nguyên nhân gây rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, nguy cơ nhồi máu cơ tim cao; nguy cơ béo phì, đái tháo đường...
	Đối với hệ tiêu hóa, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn liên tục ảnh hưởng đến sự tiêu hóa của cơ thể con người như làm giảm co bóp dạ dày, giảm tiết dịch vị dạ dày, giảm tiết dịch nước bọt ở miệng…
	Ảnh hưởng đến năng suất lao động, học tập
	Từ các ảnh hưởng đối với sức khỏe, thần kinh, tiếp xúc với tiếng ồn kéo dài gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung chú ý, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng công việc, học tập giảm sút.
	Ô nhiễm tiếng ồn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển và tâm sinh lý của trẻ. Từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng và kết quả học tập. Trí nhớ con người cũng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn, khả năng nhận thức của tr...
	Ảnh hưởng đến quan hệ cộng đồng, an ninh trật tự khu dân cư
	Cùng với những ảnh hưởng đến sức khỏe, các rối loạn về giấc ngủ, người tiếp xúc lâu và thường xuyên với tiếng ồn có thể dẫn đến thay đổi hành vi, tâm lý căng thẳng, dễ cáu gắt, bực bội… Quan hệ giữa các cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng dân cư từ ...
	II. CÁC GIẢI PHÁP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ TIẾNG ỒN KHU DÂN CƯ
	Cũng như các thành phố lớn trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với vấn nạn về tiếng ồn. Mặc dù ô nhiễm tiếng ồn đô thị không phải là vấn đề có thể dễ dàng giải quyết triệt để và nhanh chóng, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm và nỗ lực...
	Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai nhiều giải pháp để xử lý vi phạm về tiếng ồn tại các văn bản: Công văn số 16475/VP-NCPC ngày 15/12/2017; Công văn số 2635/UBND-NCPC ngày 02/7/2019; C...
	Để tiếp tục quản lý hiệu quả các hoạt động, kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, tăng cường kiểm soát ô nhiễm về tiếng ồn, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân, ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tụ...
	1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, các doanh nghiệp, hộ kin doanh cá thể và người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan
	Thời gian thực hiện từ 25 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 với chủ đề “Vấn nạn tiếng ồn và hành động của chúng ta”.
	Yêu cầu thực hiện trong giai đoạn này:
	- Nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng dân cư thành phố thông qua đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân biết, hiểu, cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật; vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cộng đồng dâ�
	- Triển khai thống nhất và đồng loạt trên toàn địa bàn Thành phố với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương.
	- Ở các cấp cơ sở lồng ghép việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hoạt động làm phát sinh tiếng ồn trong khu dân cư thông qua hình thức tuyên truyền, nhắc nhở (của các lực lượng: Cảnh sát khu vực, công chức cấp xã, trật tự đô thị, tổ dân phố, khu phố, tổ ch�
	Hình thức triển khai:
	- Truyền thông qua báo đài, phương tiện thông tin điện tử
	- Tuyên truyền, vận động tại địa phương
	- Tuyên truyền vận động tại các cơ quan, trường học
	- Vận hành các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn
	2. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tiếng ồn
	Tập trung kiểm tra cao điểm từ ngày 30 tháng 6 năm 2021 để chấn chỉnh tình trạng gây ồn trong khu dân cư. Sau đó, Thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2021 để rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện thường x...
	- Các cấp (thành phố, huyện, xã) và các Sở ngành liên quan thành lập các tổ công tác liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách để giải quyết dứt điểm hành vi gây ồn trong khu dân cư; việc tổ chức kiểm tra phải có tr�
	- Xác định trách nhiệm của người đứng đầu của mỗi địa phương nếu để tái vi phạm các điểm, khu vực gây ồn.
	- Việc kiểm tra, xử lý về tiếng ồn phải được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp, vận dụng nhiều giải pháp, quy định xử phạt trong các lĩnh vực khác nhau.
	- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chú trọng phổ biến thông tin về các trường hợp vi phạm đã bị xử phạt.
	3. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hoàn thiện pháp luật
	- Công an thành phố tổ chức rà soát, tham mưu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chí đối với hành vi gây ồn trong khu dân cư theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
	- Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức rà soát, tham mưu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ồn theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
	- Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, tham mưu kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi liên quan theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 11-CT/TU và Chỉ thị số 22/CT-UBND.
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư: nghiên cứu, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trong đầu tư kinh doanh, đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
	- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chuẩn địa phương về mức ồn vượt chuẩn.
	- Sở Tư pháp phối hợp Sở ngành nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định pháp luật xử lý tiếng ồn.
	- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tiếp tục công tác tuyên truyền, hiến kế các giải pháp để Thành phố triển khai hiệu quả, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm về tiếng ồn.
	Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tổ chức sơ kết v...
	III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN
	1.  Trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
	- Tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây ồn ào, huyên náo dẫn đến mất trật tự và làm ảnh hưởng xấu đến nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cộng đồng dân cư xung quanh;
	- Chấp hành các quy định của Pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn;
	- Trong trường hợp có các hoạt động gây tiếng ồn, phải có các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát tiếng ồn theo quy định, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh;
	- Các tổ chức, cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng và các cá nhân có liên quan không gây ồn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực, phạm vi kinh doanh của đơn vị;
	- Chủ động giảm thiểu tác động của tiếng ồn (có giải pháp hạn chế tiếng ồn xâm nhập vào không gian sống bằng cách trang bị kính cách âm, vách ngăn, thêm mảng xanh quanh nhà…);
	-  Phản ảnh với chính quyền địa phương các trường hợp vi phạm về tiếng ồn qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức.
	2. Chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, khu dân cư mới:
	- Có trách nhiệm đưa nội dung về chấp hành các quy định liên quan đến tiếng ồn vào Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư;
	- Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác ngăn ngừa, giám sát, xử lý tiếng ồn trong phạm vi quản lý.
	IV. Các quy định xử phạt đối với vi phạm về tiếng ồn
	Hình thức xử phạt bổ sung (quy định tại Khoản 3, Điều 6): Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.
	Tại Điều 44 của Nghị định quy định về mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự như sau:
	V. kênh tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn
	1. Cổng thông tin 1022:
	Tiếp nhận 24/7 các phản ánh của người dân qua các hình thức tương tác:
	- Tổng đài 1022: Cung cấp thông tin sự cố qua hình thức gọi điện thoại đến số tổng đài 1022.
	- Mobile App “Tổng đài 1022” (phiên bản trên Android và trên iOS), cho phép chụp hình và chọn địa điểm xảy ra sự cố trên bản đồ để phản ánh.
	- Cổng thông tin điện tử: Truy cập https://1022.tphcm.gov.vn
	- Hộp thư điện tử (email): Gửi thông tin phản ánh đến hộp thư điện tử 1022@tphcm.gov.vn
	-  Mạng xã hội Fanpage:  https://www.facebook.com/1022.tphcm.gov.vn
	2. Các kênh tiếp nhận thông tin của quận/huyện, phường/xã/thị trấn
	Đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện, phường, xã, thị trấn cung cấp đầy đủ thông tin về kênh tiếp nhận thông tin phản ánh tại điện phương và số điện thoại của công an khu vực để phản ảnh về tiếng ồn đến từng hộ gia đình trên địa bàn.

